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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

Chủ tịch: Ông Trần Quốc Nam. 

Các Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Long Biên; Ông Lê Huyền; Ông Trịnh Minh Hoàng. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU  
TT Số văn bản Ngày Nội dung  

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 1967/QĐ-UBND 31/12/2022 Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty TNHH MTV Xổ số 

Kiến thiết Ninh Thuận. 

2 79/UBND-KTTH 09/01/2023 V/v xử lý quỹ tiền lương còn lại của người lao động năm 2006 tại Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Ninh Thuận. 

3 32/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận nhân Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023 

4 10/TB-UBND 13/01/2023 V/v TB phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch dự nguồn chức danh Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021-2026, 2026-2031. 

5 133/UBND-VXNV 13/01/2023 V/v Quy hoạch dự nguồn các chức danh Người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021-2026, 2026-2031. 

6 38/QĐ-UBND 30/01/2023 Quyết định về việc ban hành kế hoạch giám sát vốn đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; 
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Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh 

nghiệp có vốn nhà nước năm 2023. 

7 323/UBND-KTTH 03/02/2023 V/v kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận. 

8 206/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận. 

9 840/UBND-KTTH 09/3/2023 V/v quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Ninh Thuận. 

10 916/UBND-TCD 15/3/2023 V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạmpháp luật liên quan đến hoạt 

động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. 

11 952/UBND-KTTH 16/3/2023 V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2022 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận. 

12 1088/UBND-VXNV 24/3/2023 V/v Bổ sung quy hoạch dự nguồn chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021-2026, 2026-2031. 

13 1224/UBND-KTTH 02/4/2023 V/v có ý kiến Kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Ninh Thuận. 

14 1262/UBND-KTTH 04/4/2023 V/v quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Ninh Thuận. 

15 159/QĐ-UBND 08/4/2023 Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Ninh Thuận. 

16 1686/VPUB-KTTH 24/4/2023 V/v điều chỉnh tăng mức chi thù lao đối với thành viên Hội đồng Giám sát xổ số và thành 

viên uỷ quyền Hội đồng giám sát xổ số. 

17 52/TB-UBND 24/5/2023 Thông báo phê duyệt quy hoạch dự nguồn chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 

Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2026. 

18 280/QĐ-UBND 31/5/2023 Về việc mức chi phụ cấp kiêm nhiệm; thù lao đối với thành viên Hội đồng Giám sát xổ số và 

thành viên ủy quyền Hội đồng Giám sát xổ số. 

19 2201/UBND-KTTH 02/6/2023 V/v kh n trương lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (lần 3). 

20 336/QĐ-UBND 23/6/2023 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

21 830/QĐ-UBND 23/6/2023 Về việc phân công bà Hán Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài 
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chính kiêm nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh 

Thuận. 

22 2614/UBND-TCD 28/6/2023 V/v tổ chức rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý 

nhà nước. 

23 850/QĐ-UBND 27/6/2023 Quyết định v/v khen thưởng điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 

nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kệu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948-6/2023). 

24 2954/VPUB-KTTH 14/7/2023 V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ. 

25 3016/UBND-TCD 24/7/2023 V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

26 421/QĐ-UBND 31/7/2023 V/v Công bố kết đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2022. 

27 3372/UBND-KTTH 15/8/2023 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phân phối vé số không đúng địa 

bàn 

28 3653/VPUB-KTTH 27/8/2023 V/v chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet. 

29 3649/VPUB-KTTH 27/8/2023 V/v thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết. 

30 95/TB-UBND 109/2023 V/v Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với Người quản 

lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

31 3936/UBND-VXNV 21/9/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

32 3986/UBND-KTTH 25/9/2023 V/v thống nhất phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

33 103/TB-UBND 30/9/2023 V/v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ 

số tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến xử lý trường hợp để xảy ra thiếu sót quy 

trình niêm phong hủy vé xổ số kiến thiết truyền thống ký hiệu 34 loại 10.000 đồng/vé, mở 

thưởng thứ sáu, ngày 25/8/2023 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

34 4424/KH-UBND 24/10/2023 Kế hoạch đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 

và trọng tâm, đột phá; thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu 

quốc gia trong 3 tháng cuối năm 2023. 

35 4722/UBND-TCD 10/11/2023 V/v chỉ đạo chấn chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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36 5173/KH-UBND 10/12/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023. 

37 1827/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định v/v Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Ninh Thuận đối với ông Võ Ngọc Nam. 

38 15/CT-UBND 27/12/2023 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm. 
 

II. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý Công ty: 

Bảng SỐ 1: DANH SÁCH NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

I. Chủ tịch Công ty 

1 Trần Minh Thanh 1973 Đại học Kinh tế, 

chuyên ngành Thống 

kê 

Thống kê, Tài chính, 

Thanh tra 

Phó Chánh Thanh tra, Chánh 

Văn phòng Sở Tài chính, Chủ 

tịch Công ty 

II. Giám đốc 
1 Vũ Đức Kim 1969 Đại học Tài chính 

Kế toán, Thạc sĩ 

Quản trị Kinh doanh  

Tổ chức quản trị 

hoạt động kinh 

doanh xổ số 

 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng, Phó Giám đốc, Giám 

đốc 

III. Phó Giám đốc 

1 Tăng Nguyên Nam 1976 Đại học Tài chính  Tài chính kế toán  Phó Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng, Phó Giám đốc 

2  Võ Anh Lâm 1973 Thạc sĩ Kinh tế Công tác tổng hợp 

tại Văn phòng  

Phó Trưởng phòng, Phó Giám 

đốc 

3  Võ Văn Châu 1979 Đại học Quản trị 

kinh doanh 

Tổ chức phát hành 

kinh doanh xổ số 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng, Phó Giám đốc 

IV. Kế toán trƣởng 
1 Trần Thị Thanh Hiếu  1979 Đại học Kế toán, Đại 

học, Luật Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế.  

Kế toán  Phó Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng 
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2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty: 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 
                                                                                                                                                                     ĐVT: 1.000 đồng 

TT Họ và tên Chức danh Mức lƣơng 
Hệ số 

lƣơng 

Tiền lƣơng/năm  

(thực chi) 

 

Tiền thƣởng, 

thu nhập khác 

(thực chi) 

 

Ghi 

chú 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch  27.000 7,30 428.072 54.922  

2 Vũ Đức Kim Giám đốc 26.000 6,97 418.040 56.292  

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc 23.000 6,31 371.530 44.787  

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc 23.000 6,31 372.480 45.114  

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc 23.000 6,31 372.801 44.937  

6 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng 21.000 5,98 340.409 45.227  

Trong đó:  

- Tiền lương thực chi trong năm = Tiền lương còn lại năm 2022 chuyển sang chi trong quí I/2023 + Tiền lương tạm 

ứng năm 2023. 

- Tiền thưởng = Tiền thưởng năm 2022 chi năm 2023 sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp và người quản lý. 
 

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty: 

Chủ tịch Công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty quy định tại Điều 

lệ nhằm tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh Công ty theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành, bảo toàn và phát triển vốn điều lệ theo quy định (đến cuối năm 2023 Công ty thực 

hiện trích đủ vốn điều lệ mức 75 tỷ đồng theo lộ trình tăng vốn được phê duyệt). Ban hành các quy chế quản lý nội bộ nhằm 

tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, định hướng các chủ trương, giải pháp và quản trị điều hành hoạt 

động kinh doanh, nhằm tăng trưởng doanh thu tiêu thụ vé xổ số, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, quản lý tài chính chặt 

chẽ, chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận chuyên môn ngăn chặn sự xâm lấn của vé số miền Nam, cùng BCH Đảng bộ, tập thể 

người quản lý xây dựng tổ chức Đảng, Công ty và đoàn thể đạt tiêu chu n trong sạch, vững mạnh, … 

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 10/QĐ-XSKT 11/01/2023 Quyết định về việc công nhận và thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022. 

2 23/QĐ-XSKT 02/02/2023 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn 
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một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

3 27/QĐ-XSKT 09/02/2023 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên xổ 

số kiến thiết Ninh Thuận. 

4 30/QĐ-XSKT 09/3/2023 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

5 32/QĐ-XSKT 20/3/2023 Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động của Công ty   

6 34/QĐ-XSKT 24/3/2023 Quyết định phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023. 

7 37/QĐ-XSKT 12/4/2023 Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động của Công ty 

8 39/QĐ-XSKT 18/4/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031; đưa 

ra khỏi quy hoạch đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tại 

Công ty. 

9 45/QĐ-XSKT 15/5/2023 Quyết định ban hành quyết định chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh 

Thuận. 

10 56/QĐ-XSKT 15/6/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Xổ 

số Kiến thiết Ninh Thuận. 

11 58/QĐ-XSKT 28/6/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch in vé xổ số năm 2024.   

12 67/QĐ-XSKT 26/7/2023 Quyết định về việc thanh lý, hủy bỏ tài sản cố định tại Công ty. 

13 68/QĐ-XSKT 26/7/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định Công ty. 

14 75/QĐ-XSKT 17/8/2023 Quyết định phê duyệt kết quả các định giá và hình thức thanh lý TSCĐ tại Công ty. 

15 78/QĐ-XSKT 24/8/2023 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số 

kiến thiết Ninh Thuận. 

16 84/QĐ-XSKT 22/9/2023 Quyết định phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty. 

17 90/QĐ-XSKT 10/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch in Lịch Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.   

18 94/QĐ-XSKT 17/10/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển năm 2022 của 

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

19 102/QĐ-XSKT 13/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In vé xổ số truyền thống năm 

2024. 

20 109/QĐ-XSKT 04/12/2023 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024. 

21 110/QĐ-XSKT 06/12/2023 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

22 113/QĐ-XSKT 11/12/2023 Quyết định về việc thành lập lại Hội đồng sáng kiến Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến 

thiết Ninh Thuận. 
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23 114/QĐ-XSKT 11/12/2023 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở tại Công ty 

TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận. 

24 120/QĐ-XSKT 29/12/2023 Quyết định về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến tại Công ty.   

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN 

 

TT 
Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ 

Ngày bắt đầu là Kiểm 

soát viên 
Tỷ lệ tham dự họp 

1  Võ Ngọc Nam 1970 Đại học Tài chính doanh 

nghiệp 

Kiểm soát viên 

chuyên trách 

01/11/2019 91,7% 

2 Hán Thị Hồng Ngân 1985  Kiểm soát viên kiêm 

nhiệm 

01/7/2023 100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

- Báo cáo số 23/BC-KSV ngày 12/01/2023 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 

2023. 

- Báo cáo số 81/BC-KSV ngày 22/02/2023 báo cáo th m định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty. 

- Báo cáo số 89/BC-KSV ngày 24/02/2023 báo cáo th m định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. 

- Báo cáo số 103/BC-KSV ngày 10/3/2023 báo cáo th m định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty. 

- Kế hoạch số 131/KH-KSVngày 30/3/2023 kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 

XSKT Ninh Thuận. 

- Báo cáo số 157/BC-KSV ngày 14/4/2023 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quí 1/2023. 

- Báo cáo 259/BC-KSV ngày 11/7/2023 báo cáo th m định quỹ tiên lương kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh) Công ty 

TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

- Báo cáo số 262/BC-KSV ngày 14/7/2023 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quí 2/2023. 

- Báo cáo số 329/BC-KSV ngày 14/9/2023 báo cáo th m định phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của 

Công ty. 

- Báo cáo số 374/BC-KSV ngày 13/10/2023 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quí 3/2023. 

- Báo cáo số 490/BC-KSV ngày 26/12/2023 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2023. 
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IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không 

V. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Tên tổ chức, cá nhân Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở chính/địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là ngƣời 

liên quan 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch công 

ty 

Số 32, đường 16/4, P. Kinh 

Dinh, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

01/7/2018   

2 Vũ Đức Kim Giám đốc -nt- 15/9/2017   

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc -nt- 15/9/2017   

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc -nt- 09/7/2019   

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc -nt- 10/7/2019   

6 Võ Ngọc Nam Kiểm soát viên -nt- 01/11/2019   

7 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng -nt- 15/9/2017   

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

STT Tên tổ chức, cá nhân Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung giao dịch Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết định của 

HĐTV/ HĐQT/ĐHĐCĐ thông 

qua 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Cty TNHH MTV In Nhân Dân Bình 

Định 
15/11/2022 In vé xổ số kiến thiết 7.775.973 

Số: 336/HD-CTI ngày 

15/11/2022 và PLục HĐ số 01 

(do đc giảm Thuế VAT 2%) 

2 Cty TNHH May Thêu Giày An Phước 27/2/2023 Trang phục 78.048 
Số: 91CH/23AP/TP-

XSKTNTHUAN 

3 Cty CP Tập Đoàn Thái Tuấn 20/02/2023 Trang phục 12.009 Số: 01/HĐ-2023 
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4 Cty TNHH TMDV Liên Khanh 07/3/2023 Trang phục 16.720 Số: 39/HĐKT-2023 

5 Cty TNHH Điện tử -Tin học Từ Sơn 11/4/2023 Thiết bị điện lạnh 16.710 Số: 09/STTS1/HĐMB 

6 Cty TNHH May Thêu Giày An Phước 24/4/2023 Trang phục 73.353 
Số: 258CH/23AP/TP-

XSKTNTHUAN 

7 Cty CP In Ninh Thuận 11/4/2023 In Tiêu đề xổ số 41.800 Số: 2304.006/HDI 

8 
CN Cty CP BVĐK QTế VINMEC- 

NHA TRANG 
15/5/2023 Khám sức khỏe 64.800 

Số:17/2023/KSKTQ/VMNT-

XSKTNTHUAN 

9 
CN Cty CP BVĐK QTế VINMEC- 

NHA TRANG 
15/5/2023 Khám sức khỏe 70.800 

Số:18/2023/KSKTQ/VMNT-

XSKTNTHUAN 

10 
CN Cty CP BVĐK QTế VINMEC- 

NHA TRANG 
29/5/2023 Khám sức khỏe 67.500 

Số:19/2023/KSKTQ/VMNT-

XSKTNTHUAN 

11 TT Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế 23/5/2023 Khám sức khỏe 13.650 Số:31/KSK-BVQT 

12 Garage Thắng 26/5/2023 Dịch vụ sửa chữa 26.140 Số:41/2023/HĐSC 

13 
Cty TNHH SXTMDV Đồng phục 

SACO 
01/6/2023 Quảng cáo 29.700 Số:06.0123/HD/SG-XSKT 

14 Cty TNHH Điện tử -Tin học Từ Sơn 27/6/2023 Thiết bị điện lạnh 16.710 Số: 14/STTS1/HĐMB 

15 Cty TNHH Kiến Trẻ Ninh Thuận 09/6/2023 Quảng cáo 55.000 
Số: 1506/2023/HDKT KT-

SXKT 

16 Cty TNHH TM-DV Phong Vũ 13/7/2023 Thiết bị điện tử 16.490 Số: 0096/23/HĐMB/PV-MT 

17 
Cty TNHH SXTMDV Đồng phục 

SACO 
14/8/2023 Quảng cáo 39.744 Số:08.1023/HD/SG-XSKT 

18 
Cty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm 

Việt- CN Tại TP.HCM 
01/9/2023 Dịch vụ kiểm toán 40.000 

Số: 0108.01/2003/HĐKT-

NTV.HCM 

19 Công ty CP Th m Định Giá E Xim 14/9/2023 Dịch vụ 16.000 Số: 0038/23.09/BN/KD9 

20 Công Ty Bảo Việt Ninh Thuận 22/9/2023 
Dịch vụ Bảo hiểm mọi 

rủi ro tài sản 
24.500 Số: 1219807 
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21 
Cty TNHH Tư Vấn Phát triển DN 

Châu Á 
04/10/2023 DV tư vấn 8.000 Số: 73/HDTĐ-AEDC 

22 
Cty TNHH Tư Vấn  & Đầu tư Tuấn 

Minh 
04/10/2023 DV tư vấn 20.000 Số: 85/2023/HĐ-TVĐT 

23 
Cty TNHH Tư Vấn  & Đầu tư Tuấn 

Minh 
05/11/2023 DV tư vấn 3.500 Số: 103/2023/HĐ-TVĐT 

24 
Cty TNHH Tư Vấn Phát triển DN 

Châu Á 
05/11/2023 DV tư vấn 2.500 Số: 84/HDTĐ-AEDC 

25 
Cty TNHH ĐT TM DV XNK Hoàng 

Quân 
21/11/2023 Bao vải hủy vé 41.580 Số: 21112023/HDMB/HQ-NH 

26 Cty TNHH Thuận Hòa Ninh Thuận 05/12/2023 Thiết bị điện tử 13.350 Số: 29/HĐCC-2023 

27 
Cty TNHH TM&DV In Quảng Cáo 

Minh Trí 
06/12/2023 In lịch 491.583 Số: 159HĐ/2023 

 
 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp: 60 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (thực chi): 195,4 triệu đồng. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (thực chi): 22,58 triệu đồng./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Bộ KH – ĐT; 

- UBND tỉnh;           

- Phòng KT – TV;    

- NQL Công ty; 

- Lưu: VT, TC. Nh. 

  

 

 

 

 

Vũ Đức Kim 

 

để công bố 
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